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1. Đặt vấn đề 

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP HCM đã đưa ra yêu cầu về việc nâng cao trình độ Anh ngữ của sinh viên cao đẳng, trung cấp vào năm 2020 để phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của xã hội đặt ra đối với các sinh viên trẻ mới tốt nghiệp. Trên cơ sở đó, trường Cao đẳng Kĩ thuật Lý Tự Trọng cũng đưa ra mục tiêu nâng cao trình độ Anh ngữ của sinh viên trong trường. Đặc biệt việc cải thiện kĩ năng nói là một trong những việc cần được quan tâm hàng đầu để thực hiện mục tiêu chung. Thứ nhất, đây là kĩ năng mà hầu hết các sinh viên e ngại và thiếu nền tảng cơ bản nhất. Trong khi đó, nói tiếng Anh lưu loát lại là một trong những yêu cầu mà các nhà tuyển dụng luôn mong đợi ở sinh viên. Hơn nữa, nâng cao kĩ năng nói là đã và đang gây nhiều thách thức đối với các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và giảng viên vì nhiều điều kiện khách quan và chủ quan. Vì vậy, bài viết này tập trung xoay quanh đề tài “Phương pháp nâng cao kĩ năng nói của sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp” nhằm đề xuất, vận dụng và đánh giá hiệu quả của một số phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả việc dạy-học nói tiếng Anh tại trường Cao đẳng kĩ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.


Vấn đề được đưa ra trong bài viết vốn được nhiều sự quan tâm vì tính thiết  thực và hữu ích của nó. Trước đây, đã có không ít nghiên cứu và các báo cáo khoa học trong lẫn ngoài nước bàn về đề tài này. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng tuy những nghiên cứu trước đây rất sâu sắc và có ích nhưng không thể áp dụng trong tất cả những tình huống dạy- học tiếng Anh. Những khác biệt về môi trường dạy-học, đặc điểm sinh viên, và mục tiêu chuẩn đầu ra đưa ra nhiều thử thách khác nhau cho giảng viên và sinh viên. Vì vậy, đề tài này đóng góp cho khối kiến thức chung về việc giảng dạy kĩ năng nói ở một khía cạnh mới, chưa được đào sâu nghiên cứu trước đó, đó là bài viết sẽ tập trung chủ yếu vào việc đánh giá tính hiệu quả và tính khả thi của một số phương pháp với đối tượng là sinh viên trung cấp chuyên nghiệp ở khối ngành kĩ thuật, với trình độ tiếng Anh còn hạn chế. Chúng tôi cũng hi vọng, việc gợi mở vấn đề ở một đối tượng nghiên cứu mới sẽ góp phần thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả dạy-học nói tiếng Anh ở trường Cao đẳng kĩ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM. Cụ thể là, những phương pháp mới hi vọng có thể nâng cao động lực học, giảm căng thẳng, lo lắng của sinh viên trong giờ học nói tiếng Anh; khuyến khích sinh viên tích cực thực tập nói các dạng hội thoại đơn giản và tăng cường giao tiếp với bạn bè trong lớp; và nâng cao tính chính xác, lưu loát và tự nhiên khi sinh viên nói tiếng Anh.

2. Thực trạng: Khả năng nói của sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp còn hạn chế.

Nhìn chung, kĩ năng nói của sinh viên trung cấp ở trường Cao đẳng Kĩ Thuật Lý Tự Trọng TP. HCM còn nhiều hạn chế. Cụ thể là, các em không thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, và các em cũng không có động lực tốt thúc đẩy việc tự rèn luyện kĩ năng này. Thực trạng này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đáng chú ý là ba nguyên nhân được bàn đến dưới đây.

Thứ nhất, chương trình tiếng Anh ở bậc trung học tuy đã có nhiều cải biến và bổ sung thêm giờ học cho các kĩ năng nghe, nói. Tuy nhiên trên thực tế, thời lượng dành cho các em học nói vẫn còn rất hạn hẹn. Chương trình chủ yếu tập trung thiên về mặt ngữ pháp, từ vựng, và kĩ năng đọc, điều này có thể thấy được khi 80% trọng tâm đề thi được đặt vào các nội dung trên. Từ đó, các em mất dần động lực, hứng thú, và cơ hội để phát triển kĩ năng nói. Có thể nói, tuy môi trường trung học cung cấp cho các em khối lượng kiến thức tiếng Anh khá đầy đủ nhưng lại không tạo được nhiều cơ hội cho các em rèn luyện các kĩ năng một cách tốt nhất.

Thứ hai, các em có nhiều rào cản tâm lý khi học nói. Một số em vốn không nhận thức được tầm quan trọng của kĩ năng nói và liên hệ của kĩ năng này với nghề nghiệp tương lai của các em. Theo đó, động lực học nói của các em còn thấp. Một số khác khá tự ti về khả năng của mình và không tin mình có thể nói tốt vì các em thiếu tự tin vào trình độ tiếng Anh của mình, cụ thể là vốn từ vựng và ngữ pháp mà các em hiện có. Theo đó, các sinh viên thường có cảm giác lo lắng khi nói, các em sợ nói sai, sợ bị bạn bè chê cười… Theo Horwitz, chính cảm giác lo lắng này đã khiến sinh viên trốn tránh và ngại sử dụng tiếng Anh để biểu đạt ý tưởng của mình. (Horwitz et al., 1991, p. 28) 

Ngoài ra, những tác động ngoại cảnh cũng ảnh hưởng đến việc nói tiếng Anh của các em. Chẳng hạn như ảnh hưởng của giáo viên, môi trường học, cơ sở vật chất,… Một nghiên cứu của Sun (2008) đã chỉ ra rằng thái độ tích cực và tự giác giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên phụ thuộc vào sự sử dụng tiếng Anh thường xuyên của giảng viên (56%); không khí lớp thoải mái với những hoạt đông giao tiếp nhóm và những chủ đề nói thú vị (81%). Ngoài ra hầu hết các sinh viên tham gia vào nghiên cứu của Sun đều cho rằng họ thích nhất được học trong lớp có sĩ số khoảng 15-20 sinh viên. 

Tóm lại, vì những ảnh hưởng của chương trình học trước đó, những yếu tố khách quan của môi trường học tại trường và cả những yếu tố chủ quan của bản thân các em sinh viên nên kĩ năng nói của các em còn hạn chế. Trước thực trạng này, chúng tôi muốn đưa ra những biện pháp khắc phục để khai thác tốt nhất những điều kiện hiện có và gây ảnh hưởng tích cực nhất đến đông lực và thái độ học tập của các em trong bài viết về đề tài “Phương pháp nâng cao kĩ năng nói của sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp”.
3. Phương pháp thực hiện đề tài.

Trước hết, các phương pháp dạy-học nói được chọn lọc dựa vào một số tiêu chí cụ thể. Thứ nhất, như đã trình bày ở trên, nền tảng kiến thức tiếng Anh của các sinh viên Trung cấp không cao, nên những phương pháp áp dụng phải phù hợp với trình độ của các em, đi từ đơn giản đến nâng cao. Thứ hai, để tạo được động lực học và sự tự tin của các em khi đến với kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, các hoạt động cần tạo ra không khí thoải mái, tránh sự áp đặt, tránh gây căng thẳng cho các em. Hơn nữa, các hoạt động cần phải thiết thực, gần gũi, thú vị, phù hợp với sự quan tâm của các em. Thứ ba, một số phương pháp cần phải được chọn lọc để bổ sung, củng cố một số kĩ năng nói mà có thể trước đây các em chưa được giảng dạy cụ thể. 

Sau khi tham khảo các tài liệu liên quan đến việc giảng dạy kĩ năng nói trong và ngoài nước và chọn lọc dựa trên các tiêu chí trên, các phương pháp sẽ được áp dụng thực nghiệm ở lớp 15TC-NL thuộc hệ Trung cấp chuyên cấp ở trường Cao đẵng kĩ thuật Lý Tự Trọng TPHCM. Hiệu quả của các phương pháp sẽ được đánh giá bằng phương pháp quan sát của giảng viên dựa trên không khí lớp học, sự tự giác, hào hứng tham gia các hoạt động của sinh viên, và hiệu quả chung đạt được.  

4. Các phương pháp dạy-học nói tiếng Anh: đề xuất, vận dụng, và hiệu quả.

Đề tài của chúng tôi tập trung vào việc áp dụng thử nghiệm và đánh giá hiệu quả một số phương pháp mới cần được đưa vào giảng dạy để giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh. Do đó, chúng tôi sẽ không đi sâu hoặc phân tích lại về những bước căn bản cần thực hiện trong một tiết học nói như việc giới thiệu chủ đề; dạy từ vựng, cấu trúc; thực tập nói có hướng dẫn (controlled practice); và cuối cùng là thực tập nói tự do (free practice). Thay vào đó, chúng tôi đề xuất một số phương pháp có thể áp dụng ở bất kì bước nào của tiết học nói tùy vào bài học và sự lựa chọn của giảng viên. 

4.1. Phương pháp lặp lại (Drilling)

Phương pháp đầu tiên chúng tôi muốn đề xuất chính là những bài tập thực hành bằng cách lặp lại (drilling). Trong loại bài tập này, giảng viên sử dụng các bài nghe hoặc chính giọng đọc của mình làm mẫu và cho sinh viên lặp lại theo. Tuy phương pháp này ít được sử dụng trong phương pháp dạy học kiểu giao tiếp (Communicative Approach) nhưng rất hữu ích cho sinh viên luyện tập phát âm và học nói tiếng Anh, đặc biệt đối với những sinh viên có trình độ còn thấp và thiếu tự tin. Theo Ross & Aristotle (1906, p. 113), sự lặp lại thường xuyên sẽ tạo nên xu hướng tự nhiên. Như vậy những bài tập lặp lại sẽ là nền tảng để sinh viên nâng cao sự trôi chảy khi nói. 

Trên thực tế, phương pháp này có thể được sử dụng đối với một câu, hoặc một đoạn đối thoại nhỏ. Nhược điểm lớn nhất của phương pháp lặp lại là dễ gây nhàm chán và dễ tạo cảm giác mất tự nhiên. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần làm mới phương pháp lặp lại bằng cách kết hợp với các yếu tố biểu cảm của câu nói. Ví dụ, giảng viên có thể yêu cầu sinh viên lặp lại cùng một câu tiếng Anh bằng nhiều ngữ điệu, sắc thái khác nhau. Những yếu tố khác như dấu nhấn câu (sentence stress), nối từ (linking), đồng hóa (assimilation), giảm âm (reduced sounds), … cũng cần được giảng viên nhấn mạnh và hướng dẫn cho sinh viên thực tập. Ngoài ra, khi lặp lại những đoạn đối thoại giảng viên cần hướng dẫn sinh viên đọc theo những biểu cảm khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và vai vế. Phương pháp này còn có thể kết hợp trong một số trò chơi như truyền tin, đóng vai… để làm tăng sự sinh động.

Khi áp dụng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng, khi được kết hợp với cách đọc biểu cảm hoặc trong các trò chơi, phương pháp lặp lại khá thu hút với các em sinh viên. Tuy lúc đầu, các em có ngại ngùng nhưng khi hòa nhập được với không khí chung, các em rất thích thú khi tập đọc. Đáng kể hơn, phát âm của các em được cải thiện đáng kể và các em tự tin hơn khi chuyển sang những bài tập nói khó hơn. 

Nhìn chung, phương pháp lặp lại vốn dĩ là phương pháp chủ đạo của hành vi học (behaviorism method), nhưng nếu được sử dụng hợp lý trong tiết học nói, đó là phương pháp tốt để luyện phát âm, ngữ điệu, dần dần xây dựng sự tự tin của các em sinh viên và giúp nâng cao sự trôi chảy khi nói.

4.2. Trò chơi tiếng Anh (Communication games)

Các loại trò chơi giao tiếp được xem như là một biện pháp tốt để khuyến khích các sinh viên sử dụng tiếng Anh một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Nghiên cứu gần đây của William (2010) đưa ra một số kết quả đáng chú ý về thái độ và nhận định của sinh viên khi tham gia vào các trò chơi tiếng Anh. Theo kết quả khảo sát ở đối tượng sinh viên ở độ tuổi 14-18 (gần tương đồng với độ tuổi của sinh viên trung cấp 9+3 của trường), 23.44% các em nhận định các trò chơi giúp các em học được nhiều hơn, và 18.75% các em tin rằng mình có thể vượt qua sự nhút nhát, e dè nhờ vào các trò chơi. Những ưu điểm nổi bật khác được nhắc đến của trò chơi tiếng Anh bao gồm việc giúp các em học từ vựng, nâng cao khả năng nói tiếng Anh, tăng sự tự tin, gắn kết các thành viên trong lớp, kích thích sự sáng tạo,… Nói chung, việc áp dụng các trò chơi trong khi dạy tiếng Anh là một phương pháp đáng được chú ý.

Khi được áp dụng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng, các em rất hứng thú với các trò chơi, mạnh dạn phát biểu và tự giác sử dụng tiếng Anh để hoàn thành trò chơi. Những trò chơi được sử dụng trong lớp thường có hiệu quả khác nhau. Vì các em đều là nam sinh viên nên các em tỏ ra thích thú hơn với những trò chơi mang tính cạnh tranh, đòi hỏi những phản ứng nhanh nhạy chứ không yêu cầu về sự sáng tạo. Ngoài ra, những trò chơi liên quan đến từ vựng (hang-man, crossword, miming game, hot seat, …) sẽ gây hiệu quả khá tốt, các em học từ nhanh hơn, nhớ lâu hơn. 

Những trò chơi đòi hỏi các em sử dụng tiếng Anh nhiều hơn như đóng vai, kể chuyện, phỏng vấn, mô tả… cũng thu hút sự chú ý của các em nhưng giảng viên cần chuẩn bị kĩ càng trước khi bắt đầu trò chơi vì nếu các em không sử dụng được tiếng Anh theo yêu cầu, các em sẽ dễ bỏ cuộc và sử dụng tiếng Việt thay vì tiếng Anh. Sự chuẩn bị bao gồm việc cung cấp cho các em những từ vựng cần thiết mà một hoặc vài mẫu câu để sử dụng. Ngoài ra, việc quản lý lớp trong những loại trò chơi này cần được lưu ý vì các em chủ yếu làm việc theo nhóm, cặp đôi, hoặc phải di chuyển xung quanh lớp…, việc này sẽ gây ồn ào và mất tập trung nếu giảng viên không thể quản lý tốt lớp học. Rút kinh nghiệm từ thực tế, giảng viên cần đưa ra hướng dẫn rõ ràng, thời gian cụ thể, và phân chia lớp khoa học trước khi các em tham gia vào trò chơi.

Nói tóm lại, đối với sinh viên trung cấp tham gia vào đề tài này thì những trò chơi tiếng Anh đã giúp các em nâng cao động lực học, tự tin hơn và tạo điều kiện cho các em sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Tuy nhiên, các em vẫn còn cần sự hướng dẫn từ giảng viên đối với các loại trò chơi mang tính giao tiếp cao. Vì vậy chúng tôi cho rằng giảng viên có thể áp dụng một số trò chơi đơn giản trong lớp học để khuyến khích các em và chuyển dần sang các loại trò chơi đòi hỏi tần suất sử dụng tiếng Anh cao hơn (communication games).

4.3. Chiến thuật nói (Speaking Strategies) 

Oxford (1993), đã khẳng định việc sử dụng các chiến lược học tập đúng đắn sẽ nâng cao hiệu quả học tiếng nói chung hoặc trong những kĩ năng cụ thể. Theo đó, những chiến lược nói đã được chứng minh rất hữu hiệu và cần thiết cho sinh viên tro ng việc nâng cao khả năng giao tiếp. Theo Hedge (2000), các chiến lược nói được sử dụng khi sinh viên không thể hoặc gặp khó khăn khi muốn biểu đạt ý nghĩ của mình bằng tiếng nước ngoài, vì vậy chúng có tác dụng nâng cao hiệu quả giao tiếp và hạn chế sự thất bại trong việc truyền tải thông tin. Hơn nữa, những nghiên cứu gần đây cho thấy việc giới thiệu cho sinh viên những chiến lược nói thường sẽ giúp sinh viên nâng cao khả năng nói của mình, chẳng hạn như nghiên cứu của Nakatani (2005), Mugford (2007), Gallagher-Brett (2007),  Issitt (2008)…


Những chiến lược nói được đề cập trong đề tài này bao gồm 12 chiến lược giao tiếp được đề nghị bởi Dornyei (1995). Cụ thể là:

1. Bỏ dỡ những gì đang nói vì gặp phải khó khăn trong việc biểu đạt

2. Tránh nói một số từ, câu vì không biết cách diễn đạt bằng tiếng Anh

3. Sử dụng cách nói khác để diễn đạt những từ vựng khó (vd: cái nơi bạn ngồi lên = cái ghế)

4. Sử dụng những từ gần nghĩa, đồng nghĩa để diễn đạt ý tưởng

5. Sử dụng những từ đa nghĩa để thay thế cho những từ không biết (vd: stuff, thing, what-is-it, make, do…)

6. Tạo ra một số từ vựng mới từ những gốc từ đã biết (vd: vegetarianist thay vì vegetarian)

7. Sử dụng biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ, âm lượng, giọng điệu để biểu đạt suy nghĩ

8. Dịch những cụm từ, thành ngữ, cấu trúc từ tiếng Việt sang tiếng Anh (vd: do not enter sign thay vì no entry sign)

9. Sử dụng tiếng Việt đã chuyển âm thành tiếng Anh

10.  Sử dụng lẫn lộn tiếng Việt và tiếng Anh

11.  Xin sự trợ giúp bằng những câu hỏi thông thường (vd: what does it mean by…, what do you call…)

12. Sử dụng những từ đệm để lấp các chỗ trống và có thêm thời gian để suy nghĩ (vd: I think, you know, you see, um, mm, ah, sort of, OK, right, really)
Trong 12 chiến lược trên, chiến lược 3, 4, 5, 7 11, 12 sẽ được tập trung chú ý vì những chiến lược trên không những giúp các em có thể tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh mà không làm ảnh hưởng đến độ chính xác cần phải đạt khi giao tiếp. Những chiến lược như tạo ra những từ mới hoặc dịch từ tiếng  Việt tuy có thể giúp các em đối phó với một số tình huống cụ thể nhưng sẽ tạo thói quen không tốt cho các em. 


Khi được áp dụng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng các em sử dụng khá tốt một số chiến lược như sử dụng ngôn ngữ hình thể, sử dụng câu hỏi để xin sự trợ giúp, hoặc sử dụng những tiếng đệm… Một số em tỏ ra khá thích thú với những chiến lược này vì chúng tạo ra cảm giác tự nhiên hơn cho các em. Rõ ràng, việc giới thiệu những chiến lược nói trên giúp các em giảm căng thẳng trong các hoạt động cặp đôi và nhóm; hơn nữa, các em có thể giao tiếp tốt hơn vì có thể hiểu nhau nhờ ngôn ngữ và cả  những yếu tố phi ngôn ngữ.

Ngoài ra, các chiến lược như bỏ dỡ câu nói, tránh sử dụng một số từ, hoặc chuyển đổi giữa tiếng Việt và Anh được các em sử dụng khá nhiều một cách vô thức. Để lý giải cho điều này, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân là do trình độ các em còn khá thấp, nên các em thường có xu hướng muốn sử dụng tiếng Việt khi gặp khó khăn, hoặc dễ dàng từ bỏ khi không tìm được từ, cấu trúc phù hợp. Vì vậy, giảng viên không nên quá khắt khe mà nên khuyến khích động viên các em sử dụng các chiến lược kèm theo như: sử dụng những từ đồng nghĩa, gần nghĩa, đa nghĩa để diễn đạt.

Đối với các chiến lược 3, 4, 5, như đã trình bày ở trên, do lượng từ vựng của các em còn ít, khả năng ứng biến linh hoạt còn chưa cao, nên đa số các em lúng túng không biết nên dùng từ gì để thay thế, hoặc dùng cách gì để biểu đạt ý nghĩa của từ mình cần nói. Giảng viên có thể giúp các em bằng cách tăng vốn từ vựng của các em và nâng cao khả năng diễn giải bằng nhiều cách. Chẳng hạn như những trò chơi từ vựng được nói đến ở phần trên cũng khá hiệu quả, hoặc giảng viên có thể chú ý hơn khi dạy từ mới, có thể giúp các em liên hệ với những từ có quan hệ ngữ nghĩa với nhau để tạo thành liên kết giữa những từ vựng mới cũ (semantics map, antonym, synonym, hyponym,…)

Tóm lại, việc giới thiệu cho các em các chiến lược nói mang đến hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, một số chiến lược vẫn chưa được các em sử dụng hiệu quả, vẫn rất cần giảng viên hướng dẫn và bồi đắp thêm.

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

Các phương pháp trên được kì vọng có thể áp dụng ở các lớp Trung cấp chuyên nghiệp ở trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, đặc biệt đối với các em hệ Trung cấp 9+3. Thứ nhất vì độ tuổi của các em khá phù hợp với các loại hoạt động sôi nổi như trò chơi. Hơn nữa, giáo trình các em đang học có rất nhiều bài tập thực hành nói dưới dạng hội thoại đơn giản, rất phù hợp để kết hợp với những phương pháp được đề xuất trên. 

6. Thời điểm áp dụng.

Như đã trình bày ở trên, những phương pháp này là những “thủ thuật” tách biệt, không theo một trình tự thời gian, nên có thể được áp dụng trong bất cứ một giai đoạn nào của giờ học nói, tùy vào sự sáng tạo của giảng viên. Tuy nhiên, các phương pháp trên tốt nhất được áp dụng từ đầu các học kì Anh văn 1 để tạo đà cho các em phát triển kĩ năng này ở những học phần tiếp theo.

7. Hiệu quả mang lại.

Từ những quan sát và ghi nhận của giảng viên khi áp dụng các phương pháp thực tế ở lớp 15TC_NL thì chúng mang lại một số hiệu quả cụ thể như sau:

· Sinh viên xây dựng được động lực học nói tốt hơn, bớt căng thẳng hơn.

· Sinh viên tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh hơn.

· Sinh viên tăng cường làm việc theo cặp, nhóm.

· Sinh viên nói được những từ, cụm từ, và những đoạn hội thoại đơn giản dưới sự hướng dẫn của giảng viên với độ chính xác và lưu loát tuy chưa cao nhưng có nhiều tiến bộ

8. Kết luận

Với mục đích đánh giá tính hiệu quả và tính khả thi của một số phương pháp dạy – học nói, đề tài “Phương pháp nâng cao kĩ năng nói của sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp” trước hết đóng góp thêm một góc nhìn trong bức tranh chung của những nghiên cứu xoay quanh việc  nâng cao kĩ năng nói cho sinh viên. Với đối tượng là sinh viên trung cấp chuyên nghiệp ở lứa tuổi 15-18, đối tượng vốn chưa được nhiều quan tâm nghiên cứu, đề tài đưa ra một số phương pháp khá hiệu quả và hi vọng có thể góp phần thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả dạy-học nói tiếng Anh ở trường Cao đẳng kĩ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM. Trên thực tế, những phương pháp được đề xuất và thử nghiệm có thể nâng cao động lực học nói tiếng Anh; khuyến khích sinh viên tích cực giao tiếp bằng tiếng Anh; và nâng cao tính chính xác, lưu loát và tự nhiên khi sinh viên nói tiếng Anh. 

Tuy nhiên, do phạm vi đề tài nhỏ, thời gian hạn hẹp nên có một số điều cần khắc phục trong những đề tài mở rộng sau này. Thứ nhất đề có thể áp dụng ở phạm vi rộng hơn thì giảng viên cần cân nhắc về việc sử dụng các phương pháp trên trong một lớp học đông khoảng trên 40 sinh viên. Thứ hai tính chính xác và lưu loát  khi sinh viên nói chỉ dừng ở mức độ trung bình và giao tiếp giữa các sinh viên còn giới hạn ở những đoạn hội thoại đơn giản. Vì vậy, chúng tôi hi vọng ở những nghên cứu mở rộng về sau có thể giải quyết hai điều trên.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

                                                            …………, ngày     tháng     năm 20..


  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  


        NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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